ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC
                                                             Ngô Văn Hưởng
                                                           Bộ môn Triết học và pháp luật

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Triết học là môn học mang tính khá quát hóa, trừu tượng hóa cao. Trước khi đòi hỏi người học hiểu được và vận dụng được thì yêu cầu đầu tiên đó chính là người học phải nắm được, nhớ được nội dung của phần học. Trong quá trình giảng dạy, sinh viên thường đặt ra cau hỏi đối với người dạy là làm thế nào để nhớ được kiến thức cơ bản đối với một môn học trong điều kiện thời gian học tập vốn ngắn cùng với đó là khoảng thời gian dành cho các môn học khác. Trong bài viết này chúng tôi đi vào xem xét phương pháp sơ đồ tư duy và áp dụng phương pháp này trong dạy - học triết học để giải đáp cho câu hỏi trên của người học. Cụ thể , chúng tôi đi vào giải thích sơ lược phương pháp sơ đồ tư duy và vận dụng vào công tác giảng dạy, học tập môn triết học trên các phương diện: Phân tích lợi ích của phương pháp sơ đồ tư duy trong  dạy - học triết học; kỹ thuật cơ bản của phương pháp sơ đồ tư duy; nguyên tắc vận dụng sơ đồ tư duy trong  giảng dạy triết học.
B. NỘI DUNG
1. Khái quát về sơ đồ tư duy
	Làm sao để đánh thức tư duy là ý tưởng xuất hiện cách đây 40 năm của một giáo sư có tên là Tony Buzan. Ông cho rằng:  “Bộ não của chúng ta là một gã khổng lồ đang ngủ yên” (Your brain is like a sleeping giant). Với phương châm đó, ông đề nghị phải đánh thức và bắt nó làm việc. Tạp chí Gulf Connoisseur Magazine nhận xét: “Tony Buzan là một người đã cống hiến cuộc đời mình cho một nguyên nhân. Một nguyên nhân mang lại lợi ích cho loài người, và làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn rất nhiều” (Tony Buzan is a person who has dedicated his life for a cause. A cause that benefits the human race, and makes their lives a lot easier)[footnoteRef:1]. Năm thập kỷ trước, Tony Buzan đã phát minh ra công cụ tư duy sáng tạo và hiên nay hàng trăm triệu người trên toàn thế giới đang sử dụng công cụ này như một công cụ hỗ trợ quản lý sáng tạo, tổ chức và thực thi nhiệm vụ, và từ bản gốc đã lan sang cả lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và cuộc sống gia đình.  [1:  Tony Buzan (2002) The Mind Map Book- The thingking tool that will change your life . ISBN-13: 978-0007146840. P.3.] 

Ở nước ta, nhiều giảng viên đã đưa phương pháp này vào giảng dạy các lĩnh vực khác nhau. Về lợi ịch của Mindmap,  giảng viên Đinh Công Triết cho rằng: “Trí não sinh viên không phải là những cái thuyền để giảng viên đổ đầy vào mà là những viên than hồng để giảng viên thổi bùng lên ngọn lửa. Tôi đã ứng dụng phương pháp của Tony Buzan để hướng dẫn sinh viên học tập”[footnoteRef:2] [2:  Đinh Công Triết (2010), Ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy và ôn tập từ vững môn tiếng Anh, Tài liệu lưu hành nội bộ tạo Đại học Cần Thơ. Tr. 6.] 

Đối tác hàng đầu của sơ đồ tư duy (Mindmap) là Đại học Oxford, giáo sư danh tiếng của đại học này Marthew Allen (2004) cho rằng: “Mindmap là công cụ trình bày ý tưởng tuyệt với, được sinh viên Oxford ứng dụng như là một công cụ hữu hiệu nhất trong học tập”[footnoteRef:3] Chúng tôi miền bàn thêm về Mindmap vì giá trị của nó đã được các doanh nghiêp và các trường đại học sau đây thừa nhận: Disney. BBC, CNN, Harvard University, US army, IBM, Toyota, Rolls-Royes, Sony, Apple, Intel, Reuter…[footnoteRef:4] [3:  Marthew Allen (2004)  Smart thinking (2nd  edition), Oxford University Press. P.47.]  [4:  http://thinkbuzan.com/] 

	Trước khi bàn sâu về phương pháp này, chúng tôi xin giới thiệu qua về nhà sáng lập ra phương pháp tư duy Mind Map. Như đã đề cập, Tony Buzan là người sáng tạo ra phương pháp tư duy Mind Map với mục tiêu giúp mọi người sử dụng tối đa khả năng của bộ não. Những kiến thức nền tạng để ông nảy sinh ý tưởng được hình thành từ khi ông ngồi trên ghế giảng đường đại học [Ông từng nhận bằng Danh dự về Tâm lý học, Văn học Anh, Toán học và nhiều môn khoa học tự nhiên của Trường Đại học British Columbia] . 
	Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có nhiều người nghiên cứu cách trình bày sơ đồ tư duy, nhưng Tony Buzan là tác 	giả hàng đầu thế giới về nghiên cứu não bộ với  92 đầu sách và được dịch ra trên 30 thứ  tiếng, với hơn 3 triệu bản, tại 125 quốc gia trên thế giới. Ông được biết đến nhiều nhất qua cuốn “Use your head” (Sử dụng não bộ). Trong đó, ông trình bày cách thức ghi nhớ tự nhiên của não bộ cùng với các phương pháp Mind Map khác nhau.
	Theo ông, chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Bản đồ tư duy (hay sơ đồ tư duy) được ứng dụng ở nhiều hệ thống giảng dạy các nước, với tư cách là phương pháp được đưa ra để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh, màu sắc của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh. Khác với máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo 1 trình tự nhất định chẳng hạn như trình tự biến cố xuất hiện của 1 câu truyện) thì não bộ còn có khả năng liên lạc, liên hệ các dữ kiện với nhau. Phương pháp này  khai thác cả hai khả năng này của bộ não khả năng liên kết và tưởng tượng[footnoteRef:5]. [5:  Marthew Allen (2004)  Smart thinking (2nd  edition), Oxford University Press. P.187.] 

	Sở dĩ Mindmap được các trường đại học danh tiếng sử dụng trong giảng dạy và học tập vì những lợi ích sau đây:
 	- Sáng tạo hơn
 	- Tiết kiệm thời gian
 	- Giải quyết các vấn đề
 	- Tập trung
 	- Tổ chức và phân loại suy nghĩ 
 	- Ghi nhớ tốt hơn
 	- Học nhanh hơn và hiệu quả hơn
 	- Nhìn thấy “bức tranh toàn thể” 
	Trong ý đồ dạy học đại học, giảng viên mô tả mối quan hệ giữa các thành phần trong Mindmap được Tony Buzan mô hình hóa bằng sơ đồ (Hình 2)[footnoteRef:6]: [6:  Để thuận tiện, chúng tôi tiến hành Việt hóa những ký hiệu bằng tiến Anh] 

[image: http://imecvn.files.wordpress.com/2012/07/7-ung-dung-so-do-tu-duy-mindmap-trong-giang-day.png]
Hình 2. Mối quan hệ giữa các thành phần trong Mindmap giảng dạy
	Để thuận tiện cho việc trình bày sơ đồ tư duy Mindmap. Các chuyên gia công nghệ thông tin đã viết ra các phần mềm hỗ trợ Mindmap. Hiện nay có 5 phần mền Mindmap được ứng dụng miễn phí rộng rãi theo giới thiệu của  Ramesh Natarajan đó là: 1. Edraw Mind Map; 2. Open Mind; 3. Blumimd; 4.FreePlane; 6. ThoughtStack[footnoteRef:7] [7:  http://www.top5freeware.com/mind-mapping-software-for-windows] 

	Các phần mền Mindmap hầu hết đều có các công cụ để thực hiện sơ đồ hóa và xuất dữ liệu quan hệ giữa ý tưởng trung tâm, ý tưởng chính, ý tưởng nhành chính và ý tưởng nhánh phủ. Tùy theo phạm vi của chủ đề trung tâm mà số ý tưởng có thể thay đổi:
	Ý tưởng trung tâm: Ý tưởng trung tâm là chủ đề của bài giảng; bài báo cáo; tiểu luận; khóa luận. Theo quan điểm của chúng tôi, ý tưởng trung tâm chính là tên đề tài của một bài viết, một công trình nghiên cứu hay bài giảng. Một Mindmap chỉ có một ý tưởng trung tâm.
	Ý tưởng chính: Ý tưởng chính là chủ đề cụ thể của ý tưởng trung tâm. Theo quan điểm của chúng tôi, nó là tên của các chương; các phần trong một bài viết (tùy vào quy mô của bài viết) mà có số lượng các ý tưởng chính khác nhau. Một ý tưởng trung tâm thường có nhiều ý tưởng chính.
	Ý tưởng nhánh chính: Ý tưởng nhánh chính là các chủ đề được rút ra từ ý tưởng nhánh chính. Một ý tưởng chính thường có nhiều ý tưởng  nhành chính.
	Ý tưởng nhánh phụ: Ý tưởng phụ được rút ra từ ý tưởng nhánh chính. Một ý tưởng nhánh chính thường có nhiều ý tưởng nhánh phụ.
	Sau khi Mindmap xong, giảng viên hướng dẫn sinh viên trình bày nội dung chi tiết của ý tưởng nhánh phụ. Sau khi hoàn thành một Mindmap, chúng ta có thể xuất sản phẩm ra các định dạng như: World, Exel, Powerpoint … Nói chung, tùy theo nhu cầu mà chúng ta xuất các kiểu dữ liệu khác nhau. 
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Hình 3. Quan hệ giữa các thành phần trong một Mindmap bài luận
Để tiến hành Mindmap, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên thực hành bằng phương pháp thủ công (bút viết và giấy) hoặc sử dụng các phần mền như chúng tôi nêu ở trên (Hình 
4)[footnoteRef:8]. [image: http://nguvan.hnue.edu.vn/Portals/0/bd4.jpg] [8:  Dẫn theo Trần Hoài Phương, Hướng dẫn học sinh THPT lập ý bài làm văn nghị luận bằng sơ đồ tư duy] 

	Khi giảng dạy, tùy thuộc vào mục đích khác nhau mà chúng ta tiến hành chọn kiểu Mindmap khác nhau. Các Mindmap có thể là bài luận theo chủ đề, bài tập lớn, khóa luận, luận văn, luận án hãy thẩm chí những thao tác tư duy nhỏ trong các tiết học cụ thể. Nói chung, cách trình bày kỹ thuật Mindmap phụ thuộc vào năng lực của giảng viên và sinh viên.
	Tóm lại, dạy học đại học theo học chế tín chỉ với phương pháp là người học tự khám phá kiến thức thông qua hướng dẫn của người dạy. Có nhiều phương cách để đạt mục đích. Mindmap không phải là công cụ vạn năng trong dạy học đại học.
2. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy triết học
2.1. Những lợi ích của sơ đồ tư duy trong giảng dạy triết học
	Triết học là môn khoa học đặc thù, mang tầm khái quát và tính trừu tượng cao. Môn triết học là nơi giúp cho thế hệ trẻ có được môi trường mà ở đó sự tự đọc, tự học, tự suy tư, tự đánh giá sẽ tạo cho họ sự chủ động trong cuộc sống, hình thành ở họ khả năng thích nghi nhanh, nhất là để tự họ tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống và vì nó mà phấn đấu, mà khổ luyện. Phương phương pháp sơ đồ tư duy nếu vận dụng vào giảng dạy Triết học sẽ góp phần giúp cho người học hình thành ở họ khả năng tự ý thức, nghĩa là nâng ý thức lên trình độ cao hơn là tự ý thức, chứ không dừng lại ở ý thức.
	Ứng dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào giảng dạy Triết học sẽ giúp người người học sáng tạo hơn, tiết kiệm thời gian, giải quyết các vấn đề nhanh và chính xác hơn, học tập tập trung. Người học tự tổ chức và phân loại suy nghĩ của mình do đó có thể nhớ nội dung bài giảng sâu hơn, và đặc biệt họ nhận thấy được bức tranh toàn cảnh về nội dung học tập.
	Việc sử dụng sơ đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng của bộ não, giúp người học học tập tích cực, hỗ trợ hiệu quả các phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, phương pháp này giúp người học hình thành thói quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc - đã học, theo cách riêng và ghi chép theo dạng sơ đồ tư duy. Phương pháp này giúp người học sắp xếp các nội dung đã học một cách khoa học, súc tích… 
2.2. Những kỹ thuật cơ bản của sơ đồ tư duy trong dạy học triết học
2.2.1. Kỹ thuật sơ đồ tư duy trong đọc giáo trình
	Trong giảng dạy Triết học, đọc  giáo trình là công việc không thể thiếu của người học. Nội dung giáo trình thường rất dài, vấn đề đặt ra là phải hướng dẫn sinh viên tóm tắt nội dung trong giáo trình bằng phương pháp sơ đồ tư duy. Ví dụ sinh viên tóm tắt nội dung khái niệm chất và lượng trong giáo trình như Hộp 3.1:
	Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.
Mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới đều có những chất vốn có, làm nên chính chúng. Nhờ đó chúng mới khác với các sự vật, hiện tượng khác. Thuộc tính của sự vật là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố cấu thành sự vật,... Đó là những cái vốn có của sự vật từ khi sự vật được sinh ra hoặc được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó. Tuy nhiên những thuộc tính vốn có của sự vật, hiện tượng chỉ được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật, hiện tượng khác. Chúng ta chỉ có thể biết nhiệt độ cao hay thấp của không khí thông qua sự tác động qua lại của nó với cơ quan xúc giác của chúng ta. Chất của một người cụ thể chỉ được bộc lộ thông qua quan hệ của người đó với những người khác, với môi trường xung quanh, thông qua lời nói và việc làm của người ấy. Như vậy, muốn nhận thức đúng đắn về những thuộc tính của sự vật, chúng ta phải thông qua sự tác động qua lại của sự vật đó với bản thân chúng ta hoặc thông qua quan hệ, mối liên hệ qua lại của nó với các sự vật khác. Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính; mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật. Do vậy, mỗi sự vật có rất nhiều chất. Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. Trong hiện thực khách quan không thể tồn tại sự vật không có chất và không thể có chất nằm ngoài sự vật. Chất của sự vật được biểu hiện qua những thuộc tính của nó. Nhưng không phải bất kỳ thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật. Thuộc tính của sự vật có thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản. Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. Chính chúng quy định sự tồn tại, sự vận động và sự phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật mới thay đổi hay mất đi. Nhưng thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ qua các mối liên hệ cụ thể với các sự vật khác. Bởi vậy, sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản cũng chỉ mang tính tương đối. Trong mối liên hệ cụ thể này, thuộc tính này là thuộc tính cơ bản thể hiện chất của sự vật, trong mối liên hệ cụ thể khác sẽ có thêm thuộc tính khác hay thuộc tính khác là thuộc tính cơ bản. Trong mối quan hệ với động vật thì các thuộc tính có khả năng chế tạo, sử dụng công cụ, có tư duy là thuộc tính cơ bản của con người còn những thuộc tính khác không là thuộc tính cơ bản. Song trong quan hệ giữa những con người cụ thể với nhau thì những thuộc tính của con người về nhân dạng, về dấu vân tay,... lại trở thành thuộc tính cơ bản. Chất của sự vật không những được quy định bởi chất của những yếu tố tạo thành mà còn bởi phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành, nghĩa là bởi kết cấu của sự vật. Trong hiện thực các sự vật được tạo thành bởi các yếu tố như nhau, song chất của chúng lại khác. Ví dụ, kim cương và than chì đều có cùng thành phần hóa học do các nguyên tố các bon tạo nên, nhưng do phương thức liên kết giữa các nguyên tử các bon là khác nhau, vì thế chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Kim cương rất cứng, còn than chì lại mềm. Trong một tập thể nhất định nếu phương thức liên kết giữa các cá nhân biến đổi thì tập thể đó có thể trở nên vững mạnh, hoặc sẽ trở thành yếu kém, nghĩa là chất của tập thể biến đổi. Từ đó có thể thấy sự thay đổi về chất của sự vật phụ thuộc cả vào sự thay đổi các yếu tố cấu thành sự vật lẫn sự thay đổi phương thức liên kết giữa các yếu tố ấy.


Hộp 1. Nội dung khái niệm Lượng
	Để tóm tắt bài đọc bằng phương pháp sơ đồ tư duy, chúng ta hãy theo các bước sau đây:
	Bước 1. Dùng bút chỉ gạch dưới các khái niệm, các mệnh để có quan hệ lôgic với nhau cần phân tích. Như trong hộp 1, chúng tôi đã gạch chân các ý có thể là khái niệm, các mệnh đề cần phải làm rõ có quan hệ lôgic với nhau. 
	Bước 2. Ghi những khái niệm, những mệnh đề cần làm rõ vào một tờ giấy hoạc vở ghi. Mục đích là để chúng diễn đạt lại những khái, những mệnh đề cho phù hợp hơn, ngắn gọn hơn như bảng dưới đây: 
	Từ và cụm từ gốc
	Từ và cụm từ được chỉnh sửa

	Chất
	Phạm trù Chất

	Thống nhất hữu cơ 
	Tính thống nhất hữu cơ

	Phạm trù triết học 
	Phạm trù triết học

	Tính quy định khách quan vốn có của sự vật 
	Tính quy định khách quan vốn có của sự vật

	Sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.
	Sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác.

	Mỗi sự vật đều có những chất vốn có
	Mỗi sự vật để có những chất vốn có của nó

	Thuộc tính của sự vật 
	Thuộc tính của sự vật

	 Những tính chất, những trạng thái, những yếu tố cấu thành sự vật
	Những tính chất, những trạng thái, những yếu tố cấu thành sự vật

	Những cái vốn có của sự vật từ khi sự vật được sinh ra 
	Những cái vốn có của sự vật từ khi sự vật được sinh ra

	Được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó. chỉ được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật, hiện tượng khác. 
	Được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó. chỉ được bộc lộ ra thông qua sự tác động qua lại với các sự vật, hiện tượng khác.

	Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính; mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật. 
	Mỗi sự vật có rất nhiều thuộc tính; mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật.

	Mỗi sự vật có rất nhiều chất. Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. 
	Mỗi sự vật có rất nhiều chất. Chất và sự vật có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau. 

	Chất của sự vật được biểu hiện qua những thuộc tính của nó. Nhưng không phải bất kỳ thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật. 
	Chất của sự vật được biểu hiện qua những thuộc tính của nó. Nhưng không phải bất kỳ thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật.

	Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản. Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. 
	Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản. Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo thành chất của sự vật. 

	Chúng quy định sự tồn tại, sự vận động và sự phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật mới thay đổi hay mất đi.
	Chúng quy định sự tồn tại, sự vận động và sự phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật mới thay đổi hay mất đi.


	Sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản cũng chỉ mang tính tương đối.
	Sự phân chia thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản cũng chỉ mang tính tương đối.


Bước 3. Sơ đồ hóa các khái niệm, các mệnh đề trên theo sơ đồ từ duy, trong đó vấn đề trung tâm là khái niệm chất:
Thuộc tính của sự vật có thể hình thành gắn với quá trình vận động và phát triển của sự vật
Thuộc tính của sự vật bộ lộ khí sự vật tác động lên sự vật khác
Mỗi sự vật có nhiều thuộc tính. Mỗi thuộc tính lại thể hiện một chất của sự vật
Phạm trù Chất
Một phạm trù Triết học
Tính quy định khách quan vốn có của sự vật
Sự thống nhất của những thuộc tính của sự vật làm cho nó là nó không phải là cái khác
Thuộc tính của sự vật là những tính chất, những trạng thái cấu thành sự vật
Thuộc tính của sự vật có thể sinh ra cùng với sự vật
Mỗi sự vật có thể có nhiều chất khác nhau
Chất và sự vật không tách rời nhau
Tổng hợp những thuộc tính không cơ bản không taoh nên chất của sự vật
Tổng hợp những thuộc tính cơ bản tạo nên chất của sự vật
Khi những thuộc tính cơ bản mất đi thi chất mất đi
Sự phân chi thuộc tính thành thuộc tính cơ bản và thuộc tính cơ bản chí mang tính tương đối, tùy gốc độ xem xét.


























	




Như vậy, chúng ta đã có một sơ đồ tóm tắt nội dung khái niệm chất trong giáo trình. Từ sơ đồ này, chúng ta có thế triển khai tiếp các ý để làm cho tư duy của chúng ta sâu sắc hơn. Ví dụ như triển khai các ý của vấn đề “Thuộc tính của sự vật là những tính chất, những trạng thái cấu thành sự vật”
Tính chất và trạng thái cấu thành sự vật
Tính chất cấu thành sự vật
Trạng thái cấu thành sự vật
Tính chất vật lý
Tính chất hóa học
Tính chất sinh học
Phát quang
Hấp thụ nhiệt
Hòa tan muối
Không mùi



















Trong dạy học Triết học, Phương pháp sơ đồ tư duy có thể vân dụng trong họa nhóm, làm bài tập lớn….Cách làm tương tự các bước như trên. 
2.2.2. Ứng dụng phần mềm Mindmap trong hỗ trợ lạp sơ đồ tư duy
Hiện nay có nhiều phần mềm hỗ trợ lập sơ đồ tư diu như:
	Phần mề Edraw Mind Map: Edraw Mind Map là một phần mềm ứng dụng miễn phí với những template và ví dụ được tích hợp sẵn làm cho nó rất dễ sử dụng. Chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các ý tưởng một cách trực quan trên máy tính và tổ chức công việc của chúng ta bằng phần mềm này. Nó được kèm theo những tính năng nhúng khác nhau như: smart drawing guide tạo ra công cụ vẽ thật đơn giản, hỗ trợ cho sơ đồ có kích thước lớn và nhiều trang; tích hợp chủ đề, hiệu ứng, kiểu dáng; tự động căn chỉnh, tương thích với MS office, dễ dàng chia sẻ và rất nhiều tính năng khác.
	Phần mềm Open Mind: Open Mind là một phần mềm ứng dụng miễn phí để tạo sơ đồ tư duy và brainstorming với thiết kế tinh xảo giúp tạo ra sơ đồ tư duy phong cách và chuyên nghiệp. Nó có tất cả mọi thứ mà chúng ta yêu cầu để mô tả suy nghĩ hay hình dung của chúng ta ở dạng nhìn thấy được. Chúng ta có thể tạo ghi chú; sử dụng nó trong kinh doanh hay bất kỳ mục đích cá nhân nào. Nó được nạp với những tính năng như các hiệu ứng tích hợp, easy drawing guide, themes, styles và nhiều chức năng mở rộng khác, nó rất dễ để sử dụng. Chương trình này cũng có thể được sử dụng cho việc tạo ra các biểu đồ quá trình (flow charts).
	Phần mềm Blumind: Blumind là phần mềm tạo sơ đồ tư duy mạnh mẽ, dung lượng nhẹ và hoàn toàn miễn phí. Nó có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng và nó có tất cả những tính năng được mong chờ ở một phần mềm Mind Mapping hoàn chỉnh. Phần tốt nhất là nó hỗ trợ một số lớp biểu đồ như biểu đồ cây, biểu đồ logic, sơ đồ tổ chức,… Nó đã được cấu hình sẵn mầu sắc và giao diện đơn giản.
	Phần mềm Freeplane: Freeplane là công cụ tạo Mind Mapping miễn phí rất linh hoạt và là mã nguồn mở. Chúng ta có thể dễ dàng vẽ  ra những suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta với phần mềm được tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ này. Nó có thể cần một chút thời gian của chúng ta để làm chủ phần mềm này, nhưng một khi chúng ta đã học được các chức năng của nó, nó sẽ tạo sơ đồ tư duy  cho chúng ta như một trò chơi thú vị với sự sáng tạo sẵn có của nó. Chúng ta có thể sử dụng nó cho cả hai mục đích giáo dục và kinh doanh.
[bookmark: _GoBack]	Phần mềm ThoughtStack: ThoughtStack là một công cụ tạo sơ đồ tư duy miễn phí, nó cho phép chúng ta dễ dàng tổ chức những suy nghĩ của mình. Nó có giao diện đơn giản và ý tưởng của chúng ta được tổ chức trong việc hình thành cấu trúc cây mà sau đó rất dễ dàng để đọc và sửa. Nó đã tích hợp sẵn trong file hỗ trợ, giải thích hầu hết những điều chúng ta yêu cầu để biết và làm cho mình tương thích với phần mềm này. Nó tích hợp tính năng âm thanh và các công cụ sẵn có để giúp chúng ta vẽ ra suy nghĩ của mình.
	MindMaple Lite cho phép người dùng thêm hình ảnh, các tài liệu đã soạn thảo (Các tài liệu này có thể được mở trực tiếp bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng của chúng trên giao diện Mindmap), vẽ màu, thêm biểu tượng và đặc biệt là có thể chèn các chú thích. MindMaple Lite có giao diện khá đơn giản, thân thiện, giúp người dùng dễ dàng thay đổi các hạng mục công việc. Phần mềm này cũng có hàng trăm template và theme mẫu, tạo cho Mindmap trở nên đẹp và hấp dẫn hơn. Các template được thiết kế dựa trên bản chất công việc và phù hợp với mục đích phổ biến của người dùng như template cho kế hoạch kinh doanh, chương trình học, bài giảng, đồ án hay kế hoạch tuần.
	Các tùy chọn chỉnh sửa cơ bản như cắt, dán, sao chép đều được tích hợp đầy đủ. Một vài tùy chọn được cải tiến như khả năng chèn clip art, hình ảnh và các thông tin bổ sung, hyperlink, bookmark, nhãn dán, chú thích, văn bản và các icon marker. MindMaple Lite cũng hỗ trợ hình ảnh dưới các định dạng JPEG, GIF, BMP, JPG, PNG, WMF, TIF, TIFF, EMF và ICO.
	Có khoảng 12 clip art xuất hiện trong phần mềm cho người dùng lựa chọn. Việc thiết kế Mindmap rất đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấp chuột vào nhánh trước và kéo nó ra nếu như muốn thêm các chủ đề và nhánh con mới. Sau đó, có thể tiến hành chỉnh sửa để Mindmap trở nên liên kết vè trông đẹp hơn. Giao diện của khu vực làm việc có thể phóng to hay thu nhỏ, giúp người dùng có cái nhìn chính xác hơn về chất lượng sản phẩm mình làm ra và điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi tạo xong, người dùng có thể xuất file dưới dạng PDF và lựa chọn thêm mật khẩu cho tài liệu. Ngoài ra, Mindmap cũng có thể được in ra dưới dạng HTML, TXT, PPT, JPG, DOC, PNG, XLS, BMP, GIF và TIF.
	Lên kế hoạch dự án
	Bằng việc sử dụng phần mềm này để lên kế hoạch cho các dự án, người dùng sẽ sáng tạo ra được nhiều ý tưởng hơn và quản lý tốt công việc hơn. Người dùng hoàn toàn có thể kiếm soát được thời hạn dự án, các mối liên hệ và ngân sách. Ngoài ra, sử dụng các mũi tên và chú thích cũng thể hiện mối liên kết giữa các đoạn trong Mindmap, cho phép người dùng có những liên tưởng rõ ràng hơn về các vấn đề trong dự án.
Thuyết trình và thảo luận
	MindMaple là một công cụ tuyết vời để xây dựng các bài thuyết trình hay thảo luận. Thay vì sủ dụng nhiều slide khác nhau, phần mềm này giúp chúng ta tập trung chỉ vào một vấn đề duy nhất và không bị phân tán. Đây cũng là công cụ dễ dàng để chia sẻ ý tưởng với chúng ta bè, truyền cảm hứng và lưu trữ các đánh giá chi tiết phục vụ cho nhu cầu tương lai.
2.3. Những nguyên tắc vận dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy triết học
	Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ sơ đồ tư duy với các phương pháp dạy học hiệu quả, phát huy tính tích cực của sinh viên.Sơ đồ tư duy là một phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học chỉ thực sự phát huy tác dụng khi nó gắn với một phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả. Vì vậy, giảng viên cần phải chú ý đến phương pháp trước, tránh nhầm lẫn giữ việc sử dụng phương tiện hiện đại là đổi mới phương pháp dạy học. Trước hết giảng viên phải thật vững kiến thức chuyên môn của khoa học Mác - Lênin để hoàn toàn làm chủ được nội dung giảng dạy và xử lý những tình huống sư phạm có thể xảy ra. Trình độ chuyện môn của giảng viên là nền móng vững chắc cho hoạt động giảng dạy khoa học Mác - Lênin. Bên cạnh đó, giảng viên phải có kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học để tổ chức tốt các hoạt động dạy học làm cho việc sử dụng sơ đồ tư duy mềm mại, uyển chuyển, hiệu quả, phát huy được tính tích cực tự giác của sinh viên. Về phía sinh viên, khi học tập sơ đồ tư duy nên thay đổi phương pháp học và cả phương pháp ghi chép bài học. Hãy tham gia nhiệt tình vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức, mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình và góp ý trên tinh thần xây dựng với các ý tưởng của bạn khác. Sinh viên không nên giành quá nhiều thời gian cho việc ghi chép, tránh ghi cả đoạn văn dài dòng và những ý vụn vặt. Hãy thay đoạn văn bằng từ khóa ngắn gọn hoặc là một hình ảnh minh họa.
Thứ hai, luôn đảm bảo được tính khoa học và thẩm mỹ trong sử dụng sơ đồ tư duy. Thiết lập một sơ đồ tư duy trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là việc làm quá phức tạp. Tuy nhiên, để tạo ra được một sơ đồ tư đảm bảo các yếu tố khoa học, hiệu quả, thẩm mỹ, …yêu cầu người giảng viên phải đầu tư trí tuệ và thời gian. Cơ chế hoạt động của sơ đồ tư duy chú trọng đến hình ảnh, màu sắc với các mạng lưới liên tưởng. Một sơ đồ tư duy khoa học phải phản ánh rõ nét nội dung của bài giảng, mối quan hệ giữa những nội dung đó, từ khóa ngắn gọn chính xác, hình ảnh đơn giản dễ hiểu. Bên cạch tính khoa học, yếu tố thẩm mỹ của sơ đồ tư duy cũng rất cần được chú ý. Giảng viên cần có năng lực thẩm mỹ nhất định để thiết kế sơ đồ tư duy đẹp về mặt hình thức, các hình ảnh minh họa của từng nội dung thật sự tiêu biểu. Một sơ đồ tư duy của giáo viên thiếu tính khoa học và thẩm mỹ có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cả bài giảng thậm trí dẫn đến lối tư duy hời hợt, đơn giản, máy móc trong học tập khoa học Mác - Lênin.
Thứ ba, không lạm dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy. Sơ đồ tư duy không phải là công cụ vạn năng cho hoạt động dạy và học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tế đã có nhiều giảng viên quá lạm dụng sơ đồ tư duy trong dạy học. Họ sử dụng sơ đồ tư duy và yêu cầu sinh viên sử dụng sơ đồ tư duy trong lập kế hoạch, giảng dạy, ôn tập và cả kiểm tra đánh giá. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là một môn lý luận chính trị, bài giảng không chỉ giúp học sinh lĩnh hội được tri thức khoa học mà còn tác động và tình cảm, thái độ, niềm tin và lý tưởng của sinh viên. Trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá, chúng ta không thể đo được tình cảm, thái độ của sinh viên bằng sơ đồ tư duy.
C. KẾT LUẬN
	Phương pháp sơ đồ tư duy trong giảng dạy triết học là phương pháp dạy - học tích cực. Phương pháp này giúp ích cho người dạy dễ dàng khái quát được những nội dung của môn học, đồng thời giúp người học có thể nắm được nội dung môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đối với môn học vốn mang tính khái quát hóa và trừu tượng hóa cao như môn triết học phương pháp này đã mang lại những lợi ích quan trọng. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải nắm được kỹ thuật cơ bản cũng như tuân thủ những nguyên tắc của nó thì mới đảm bảo lợi ích tích cực.
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